
Khoa In và Truyền thông

MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
15148086 Trần Mạnh Hào 05 K15148 151480A Giỏi 8.63 Khá 75 Khá
15148092 Huỳnh Hữu Hiếu 05 K15148 151480A Giỏi 8.65 Khá 75 Khá
15148088 Nguyễn Thị Thu Hằng 05 K15148 151480B Giỏi 8.47 Tốt 81 Khá
15148113 Trịnh Mai Quỳnh 05 K15148 151480B Giỏi 8.35 Khá 77 Khá
15148131 Phạm Thị Trung 05 K15148 151480B Giỏi 8.44 Khá 77 Khá
16148069 Trần Quốc Bình 05 16148 161480A Khá 7.95 Tốt 80 Khá
16148077 Nguyễn Phương Duy 05 16148 161480A Khá 7.41 Khá 76 Khá
16148113 Phạm Lưu Ly 05 16148 161480A Khá 7.13 Khá 72 Khá
16148166 Huỳnh Văn Thuận 05 16148 161480A Khá 7.09 Tốt 84 Khá
16148182 Võ Ngọc Trinh 05 16148 161480A Khá 7.55 Khá 74 Khá
17148112 Nguyễn Bình An 05 17148 171480A Khá 7.58 XS 100 Khá
17148144 Võ Thị Trúc Mơ 05 17148 171480A Khá 7.51 Khá 75 Khá
17148147 Đặng Thị Kim Ngà 05 17148 171480A Khá 7.83 Tốt 84 Khá
17148158 Nguyễn Hồng Phong 05 17148 171480A Giỏi 8.03 Khá 75 Khá
17148162 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 05 17148 171480B Khá 7.58 Khá 71 Khá
18156029 Nguyễn Thái Nghĩa 05 18156 181560B Giỏi 8.39 XS 90 Giỏi
18156040 Vũ Thị Thúy 05 18156 181560B Giỏi 8.57 Tốt 84 Khá
18156043 Trần Thị Mỹ Tiên 05 18156 181560B Giỏi 8.69 Khá 78 Khá
18156045 Ngô Trung Tín 05 18156 181560B Giỏi 8.47 Tốt 88 Khá
18158109 Phan Thị Thúy An 05 18158 181580A Khá 7.53 Khá 74 Khá
18158113 Nguyễn Đức Chánh 05 18158 181580A Giỏi 8.0 XS 100 Giỏi
18158126 Đặng Thị Thu Hiền 05 18158 181580A Khá 7.97 Tốt 89 Khá
18158136 Cao Thị Bạch Long 05 18158 181580A Khá 7.48 Khá 70 Khá
18158144 Phan Nguyễn Thu Ngân 05 18158 181580A Khá 7.48 Khá 73 Khá

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2019-2020 HỌC KỲ 1 


